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Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa
(Kèm theo tờ trình số ......./TTr-BKHCN
ngày ... tháng ... năm 2023 của Bộ Khoa học và Công nghệ)


Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
Quốc hội ban hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa số 05/2007/QH12.
Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa
1. Sửa đổi, bổ sung Điều 3 như sau:
- Sửa đổi khoản 5 quy định khái niệm về “chất lượng” theo hướng “an toàn” là một yếu tố nằm trong “chất lượng” để thống nhất quản lý giữa Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa và Luật An toàn thực phẩm.
- Tại khoản 6, bổ sung thêm đối tượng bán hàng, cung cấp dịch vụ qua thương mại điện tử.
- Sửa đổi khoản 8 thành khoản 8a quy định khái niệm về “đánh giá sự phù hợp” và khoản 8b quy định khái niệm về “tổ chức đánh giá sự phù hợp”, bảo đảm phù hợp với thông lệ quốc tế.
- Bổ sung khoản 10a quy định khái niệm về “thử nghiệm trọng tài/thử nghiệm kiểm chứng”.
- Sửa đổi, bổ sung khoản 14 quy định khái niệm về “thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau”, bảo đảm phù hợp với thông lệ quốc tế.
- Sửa đổi, bổ sung khoản 16 quy định khái niệm về “cơ quan kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa” để mở rộng cơ quan kiểm tra theo tình hình thực tế.
- Bổ sung khoản 18 quy định khái niệm về “hạ tầng chất lượng quốc gia”.
- Bổ sung khoản 19 quy định khái niệm về “xác nhận giá trị sử dụng”.
- Bổ sung khoản 20 quy định khái niệm về “kiểm tra xác nhận”.
- Bổ sung khoản 21 quy định khái niệm về “công nhận”.
- Bổ sung khoản 22 quy định khái niệm về “mã số, mã vạch”.
- Bổ sung khoản 23 quy định khái niệm về “truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa”.
2. Sửa đổi, bổ sung điểm b khoản 1 Điều 5 theo hướng quy định cụ thể hơn nguyên tắc xác định những sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 cần căn cứ trên khả năng gây mất an toàn có thể xảy ra của sản phẩm, hàng hóa (mức độ rủi ro) và yêu cầu, khả năng quản lý nhà nước trong từng thời kỳ. Những sản phẩm, hàng hóa có mức độ rủi ro cao sẽ quy định biện pháp quản lý trước khi thông quan (tiền kiểm) và sản phẩm, hàng hóa có mức độ rủi ro trung bình, thấp sẽ quy định biện pháp quản lý sau thông quan trước khi lưu thông trên thị trường hoặc cho phép tự công bố hợp quy (hậu kiểm).
3. Sửa đổi, bổ sung Điều 6 như sau:
- Tại khoản 3, bổ sung nội dung đầu tư, phát triển hệ thống thử nghiệm, thử nghiệm trọng tài/thử nghiệm kiểm chứng.
- Tại khoản 4, bổ sung nội dung đẩy mạnh việc đào tạo, bồi dưỡng chuyên gia đánh giá hệ thống quản lý, chuyên gia đánh giá chứng nhận sản phẩm, thử nghiệm viên, giám định viên, kiểm định viên, chuyên gia đánh giá công nhận, chuyên gia năng suất chất lượng để hình thành đội ngũ chuyên gia đánh giá sự phù hợp của Việt Nam; đào tạo, bồi dưỡng, hỗ trợ kiểm soát viên chất lượng để hình thành lực lượng kiểm soát viên chất lượng chính quy, chuyên nghiệp, nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra.
- Bổ sung nội dung tuyên truyền về Giải thưởng chất lượng quốc gia tại khoản 5 và nội dung khuyến khích, tạo điều kiện cho tổ chức, cá nhân tham gia Giải thưởng chất lượng quốc gia tại khoản 6 để hoạt động Giải thưởng chất lượng quốc gia thực sự được lan tỏa trong cộng đồng doanh nghiệp, khuyến khích được sự quan tâm tham gia của các doanh nghiệp và đời sống xã hội, tương xứng với tiềm năng vốn có của một giải thưởng về chất lượng mang tầm quốc gia.
- Bổ sung khoản 8 quy định nâng cao Chỉ số Hạ tầng chất lượng quốc gia của Việt Nam trong đánh giá, xếp hạng Chỉ số Hạ tầng chất lượng toàn cầu (Global Quality Infrastructure Index, GQII). Việc nâng cao năng lực Hạ tầng chất lượng quốc gia là yêu cầu, giải pháp quan trọng nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh, hội  nhập quốc tế, tiếp cận cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư.
4. Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 7 như sau: “Điều kiện, thủ tục xét tặng Giải thưởng chất lượng quốc gia, cơ chế, chính sách hỗ trợ tổ chức, cá nhân đạt giải do Chính phủ quy định”.
5. Bổ sung Điều 7a về Hạ tầng chất lượng quốc gia như sau:
- Quy định về cơ chế, chính sách phát triển Hạ tầng chất lượng quốc gia.
- Quy định về phối hợp xây dựng chỉ số Hạ tầng chất lượng quốc gia.
6. Bổ sung Điều 7b về quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa dựa trên ứng dụng mã số, mã vạch như sau:
Quy định về ứng dụng mã số, mã vạch trong việc giám sát, quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa, giúp cho việc kết nối, thu thập, chia sẻ thông tin về sản phẩm, dịch vụ; từ đó các bên tham gia trong chuỗi cung ứng (nhà sản xuất, bán lẻ, dịch vụ vận chuyển, cơ quan quản lý, người tiêu dùng…) có thể ứng dụng để truy xuất nguồn gốc, truy tìm, xác định nguồn gốc, nguyên nhân sự cố liên quan đến sản phẩm, triệu hồi sản phẩm, quản lý sản xuất, bán hàng, kho bãi, giao nhận vận chuyển.
7. Sửa đổi, bổ sung Điều 9 như sau:
- Tại khoản 2, bổ sung quy định người sản xuất có quyền quyết định ứng dụng mã số, mã vạch để bảo đảm quản lý chất lượng sản phẩm. 
- Tại khoản 4, bổ sung quy định người sản xuất có quyền sử dụng mã số, mã vạch, mã truy xuất nguồn gốc cho sản phẩm theo quy định của pháp luật.
8. Sửa đổi, bổ sung Điều 10 như sau:
- Tại khoản 2, bổ sung quy định người sản xuất có nghĩa vụ thể hiện các thông tin về mã số, mã vạch, mã truy xuất nguồn gốc cho sản phẩm theo quy định của pháp luật.
- Tại khoản 12, bổ sung quy định người sản xuất có nghĩa vụ trả chi phí ứng dụng mã số, mã vạch để bảo đảm quản lý chất lượng sản phẩm theo quy định tại Điều 31 và trả chi phí chứng nhận theo quy định tại Điều 58 của Luật này để phù hợp với tình hình thực tế hiện nay.
9. Sửa đổi, bổ sung Điều 11 như sau:
- Tại khoản 3, sửa đổi quy định người nhập khẩu lựa chọn tổ chức giám định thành lựa chọn tổ chức đánh giá sự phù hợp để đánh giá sự phù hợp chất lượng hàng hóa do mình nhập khẩu, bảo đảm phù hợp với tình hình thực tế.
- Tại khoản 4, bổ sung quy định người nhập khẩu có quyền sử dụng mã số, mã vạch, mã truy xuất nguồn gốc cho hàng hóa nhập khẩu theo quy định của pháp luật.
10. Sửa đổi, bổ sung Điều 12 như sau:
- Tại khoản 3, bổ sung quy định người nhập khẩu có nghĩa vụ thông tin trung thực về nguồn gốc xuất xứ của hàng hóa.
- Tại khoản 11, bổ sung quy định người nhập khẩu có nghĩa vụ tái chế, thay đổi mục đích sử dụng đối với hàng hóa nhập khẩu không phù hợp quy chuẩn kỹ thuật tương ứng nhưng không tái xuất được.
- Tại khoản 15, bãi bỏ nội dung “Trả chi phí, lệ phí phục vụ kiểm tra chất lượng hàng hóa nhập khẩu theo quy định tại Điều 37” để thống nhất với Luật Phí và lệ phí vì Luật Phí và lệ phí đã không quy định lệ phí kiểm tra chất lượng hàng hoá nhập khẩu. Đồng thời, bổ sung quy định người nhập khẩu có nghĩa vụ trả chi phí chứng nhận theo quy định tại Điều 58 của Luật này để phù hợp với tình hình thực tế hiện nay.
11. Sửa đổi, bổ sung Điều 13 như sau:
- Tại khoản 3, bổ sung quy định người xuất khẩu có quyền quyết định ứng dụng mã số, mã vạch để bảo đảm quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa. 
- Tại khoản 4, bổ sung quy định người xuất khẩu có quyền sử dụng mã số, mã vạch, mã truy xuất nguồn gốc cho hàng hóa xuất khẩu theo quy định của pháp luật.
12. Tại khoản 4 Điều 14, bổ sung quy định người xuất khẩu có nghĩa vụ trả chi phí ứng dụng mã số, mã vạch để bảo đảm quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa theo quy định tại Điều 31 và trả chi phí chứng nhận theo quy định tại Điều 58 của Luật này để phù hợp với tình hình thực tế hiện nay
13. Sửa đổi, bổ sung Điều 15 như sau:
- Tại khoản 2, bổ sung quy định người bán hàng có quyền lựa chọn tổ chức đánh giá sự phù hợp để chứng nhận hàng hóa.
- Bổ sung khoản 7 quy định về quyền của người bán hàng qua thương mại điện tử.
14. Sửa đổi, bổ sung Điều 16 như sau:
- Tại khoản 2, bổ sung quy định người bán hàng có nghĩa vụ kiểm tra mã số, mã vạch, mã truy xuất nguồn gốc của hàng hóa.
- Tại khoản 3, bổ sung quy định người bán hàng có nghĩa vụ thông tin trung thực về nguồn gốc xuất xứ của sản phẩm, hàng hóa.
- Tại khoản 14, bổ sung quy định về nghĩa vụ của người bán hàng trả chi phí chứng nhận theo quy định tại Điều 58 của Luật này để phù hợp với tình hình thực tế hiện nay.
- Bổ sung khoản 15 quy định về nghĩa vụ của người bán hàng qua thương mại điện tử.
15. Tại khoản 2 Điều 17, bổ sung quy định người tiêu dùng được cung cấp thông tin về nguồn gốc xuất xứ của hàng hóa.
16. Tại khoản 7 Điều 19, bổ sung quy định về quyền của tổ chức đánh giá sự phù hợp thu chi phí chứng nhận theo quy định tại Điều 58 của Luật này để phù hợp với tình hình thực tế hiện nay.
17. Sửa đổi, bổ sung Điều 25 như sau:
- Tại khoản 1, bổ sung điểm c quy định về thử nghiệm trọng tài/thử nghiệm kiểm chứng.
- Tại điểm b khoản 5, sửa đổi theo hướng các tổ chức đánh giá sự phù hợp phải được công nhận hệ thống quản lý phù hợp với yêu cầu quy định trong tiêu chuẩn quốc gia, tiêu chuẩn quốc tế tương ứng để bảo đảm hoạt động thừa nhận kết quả đánh giá sự phù hợp, hội nhập kinh tế quốc tế.
- Bổ sung điểm d khoản 5 quy định điều kiện đối với tổ chức đánh giá sự phù hợp ở nước ngoài thực hiện đánh giá sự phù hợp tại Việt Nam để thi hành các cam kết về loại bỏ rào cản kỹ thuật đối với thương mại trong các Hiệp định thương mại tự do mà Việt Nam đã ký kết, tham gia và đang đàm phán, như Hiệp định CPTPP, EVFTA, RCEP…
- Bổ sung khoản 6 quy định về thừa nhận kết quả đánh giá chỉ định giữa các Bộ quản lý ngành, lĩnh vực để giải quyết khó khăn, vướng mắc hiện nay như một tổ chức đánh giá sự phù hợp bị tiến hành đánh giá năng lực nhiều lần, gây tốn kém, lãng phí cho xã hội.
- Bổ sung quy định giao Chính phủ quy định cụ thể về điều kiện kinh doanh dịch vụ đánh giá sự phù hợp, cơ sở đào tạo đánh giá sự phù hợp và chỉ định tổ chức đánh giá sự phù hợp.
18. Sửa đổi tên Điều 26 thành “Thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau” và sửa đổi nội dung tại Điều này để bảo đảm phù hợp với thông lệ quốc tế.
19. Sửa đổi, bổ sung Điều 27 như sau:
- Tại điểm b khoản 1 và điểm a khoản 2, bổ sung nội dung kiểm tra mã số, mã vạch, mã truy xuất nguồn gốc theo quy định của pháp luật.
- Tại khoản 4, sửa đổi, bổ sung theo hướng việc miễn, giảm kiểm tra chất lượng, áp dụng biện pháp quản lý ở mức độ chặt hơn được thực hiện theo quy định của Chính phủ.
20. Tại điểm b khoản 1 Điều 28, bổ sung quy định người sản xuất thể hiện các thông tin về mã số, mã vạch, mã truy xuất nguồn gốc cho sản phẩm theo quy định của pháp luật.
21. Tại Điều 31, bổ sung quy định người sản xuất phải trả chi phí ứng dụng mã số, mã vạch để bảo đảm quản lý chất lượng sản phẩm cho tổ chức, cá nhân cung cấp dịch vụ theo quy định. 
22. Sửa đổi, bổ sung Điều 34 như sau:
- Tại khoản 1, bổ sung quy định hàng hóa nhập khẩu phải được thể hiện các thông tin về mã số, mã vạch, truy xuất nguồn gốc cho sản phẩm theo quy định của pháp luật.
- Tại khoản 2, sửa đổi theo hướng hàng hóa nhập khẩu thuộc nhóm 2 phải được giám định hoặc chứng nhận hợp quy theo quy chuẩn kỹ thuật tương ứng, không phải thực hiện công bố hợp quy để giảm thiểu thủ tục hành chính cho người nhập khẩu; đồng thời bổ sung quy định căn cứ vào khả năng gây mất an toàn của hàng hóa để áp dụng biện pháp kiểm tra nhà nước về chất lượng trước thông quan (tiền kiểm) hay kiểm tra nhà nước về chất lượng sau thông quan (hậu kiểm) nhằm đẩy mạnh việc chuyển từ tiền kiểm sang hậu kiểm, phù hợp với thông lệ quốc tế và tình hình triển khai thực tế trong thời gian vừa qua.
- Tại khoản 3, bổ sung quy định tổ chức chứng nhận được chỉ định hoặc được thừa nhận theo quy định thực hiện chứng nhận tại cửa khẩu xuất hoặc cửa khẩu nhập. 
23. Bổ sung Điều 34a quy định về việc miễn kiểm tra, giảm kiểm tra hàng hóa nhập khẩu thuộc nhóm 2, áp dụng biện pháp quản lý ở mức độ chặt hơn đối với hàng hóa nhập khẩu thuộc nhóm 2 không đáp ứng quy định.
24. Sửa đổi, bổ sung Điều 35 như sau:
- Tại khoản 1, sửa đổi, bổ sung trình tự, thủ tục kiểm tra chất lượng hàng hóa nhập khẩu để phù hợp với từng biện pháp kiểm tra là tiền kiểm và hậu kiểm.
- Tại khoản 2, sửa đổi theo hướng thay việc giao các Bộ quản lý ngành, lĩnh vực quy định chi tiết thành giao Chính phủ quy định chi tiết để bảo đảm thống nhất, tránh chồng chéo.
25. Sửa đổi, bổ sung Điều 36 như sau:
- Tại khoản 2, bổ sung quy định tổ chức chứng nhận được chỉ định hoặc được thừa nhận theo quy định thực hiện đánh giá chứng nhận tại cửa khẩu nhập hoặc cửa khẩu xuất.
- Tại khoản 3, bổ sung quy định cơ quan kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa có thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính. Đồng thời, bổ sung thêm trường hợp thay đổi mục đích sử dụng đối với hàng hóa nhóm 2 nhập khẩu không đáp ứng quy định ngoài trường hợp buộc tái xuất, tiêu hủy, tái chế để phù hợp với thực tế.
26. Sửa đổi, bổ sung Điều 37 như sau:
- Tại khoản 1, bổ sung quy định người nhập khẩu trả chi phí chứng nhận theo thỏa thận với tổ chức chứng nhận.
- Bãi bỏ quy định tại khoản 2 và 3 để thống nhất với Luật Phí và lệ phí.
27. Sửa đổi, bổ sung Điều 40 như sau:
Tại điểm a khoản 1 và điểm a khoản 2, sửa đổi theo hướng Đoàn kiểm tra, kiểm soát viên chất lượng có quyền lập biên bản vi phạm hành chính để nâng cao hiệu lực, hiệu quả của hoạt động kiểm tra.
28. Tại Điều 45, bổ sung quy định mở rộng cơ quan kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa tùy theo tình hình thực tiễn như ủy quyền cho các tổ chức đánh giá sự phù hợp thực hiện hoặc quy định doanh nghiệp thực hiện hoạt động đánh giá sự phù hợp theo quy định, cung cấp kết quả đánh giá sự phù hợp cho cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền, bỏ khâu đăng ký trung gian để tiết kiệm thời gian cho doanh nghiệp.
29. Tại khoản 6 Điều 47, bổ sung quy định về thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính, xử lý vi phạm hành chính của cơ quan kiểm tra.
30. Tại khoản 2 Điều 48, sửa đổi quy định đoàn kiểm tra phải có ít nhất năm mươi phần trăm số thành viên là kiểm soát viên chất lượng cho phù hợp với tình hình thực tế.
31. Tại khoản 5 Điều 49, bổ sung quy định đoàn kiểm tra có thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính.
32. Tại khoản 4 Điều 51, bổ sung quy định kiểm soát viên chất lượng có thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính.
33. Tại Điều 66, rà soát để sửa đổi, bổ sung các quy định, bảo đảm thống nhất với Luật Xử lý vi phạm hành chính.
34. Sửa đổi, bổ sung Điều 69 như sau:
- Tại khoản 5, bổ sung quy định giao Bộ Khoa học và Công nghệ quản lý hoạt động đào tạo chuyên gia đánh giá hệ thống quản lý, chuyên gia đánh giá chứng nhận sản phẩm, thử nghiệm viên, giám định viên, kiểm định viên chất lượng, chuyên gia đánh giá công nhận, chuyên gia năng suất chất lượng để hình thành đội ngũ chuyên gia đánh giá sự phù hợp của Việt Nam.
- Bổ sung khoản 9 giao Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp các Bộ quản lý ngành, lĩnh vực xây dựng kế hoạch kiểm tra liên ngành chuyên đề chất lượng sản phẩm, hàng hóa trọng tâm, trọng điểm hằng năm để thực hiện vai trò thực hiện thống nhất quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hoá.
35. Tại Điều 70, rà soát, sửa đổi, bổ sung quy định cụ thể trách nhiệm quản lý nhà nước về chất lượng của sản phẩm, hàng hóa của các Bộ quản lý ngành, lĩnh vực; quy định cụ thể các sản phẩm, hàng hóa trong sản xuất, nhập khẩu, xuất khẩu, lưu thông trên thị trường, trong quá trình sử dụng thuộc trách nhiệm quản lý về chất lượng của các Bộ quản lý ngành, lĩnh vực, bảo đảm tránh chồng chéo trong quản lý, phù hợp với thông lệ quốc tế và tình hình thực tế triển khai trong thời gian qua. 
Điều 2. Hiệu lực thi hành
Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày ... tháng ... năm ...
Luật này được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa ...., kỳ họp thứ ... thông qua ngày ... tháng ... năm ...
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